Chương 1: 
MỘT VÀI KHÁI NIỆM THỐNG KÊ VÀ CÁC SỐ ĐO MÔ TẢ


Thống kê là một ngành khoa học nghiên cứu về các phương pháp thu thập, phân loại, tóm tắt và phân tích các số liệu cũng như rút ra những kết luận khoa học từ các số liệu như thế. Có hai loại thống kê chính: thống kê mô tả (descriptive statistics) và thống kê suy luận (inferential statistics).

· Thống kê mô tả: bao gồm các phương pháp sắp xếp và tóm tắt thông tin một cách rõ ràng và hiệu quả, chẳng hạn như lập bảng biểu, vẽ đồ biểu và tính toán các số đo mô tả như số trung bình, số phần trăm, số đo phân tán,...

· Thông kê suy luận: bao gồm các phương pháp lấy mẫu, phân tích và đánh giá độ tin cậy của kết luận về tổng thể dựa trên những thông tin có được từ mẫu.

I. TỔng thỂ và mẪu 

1. Tổng thể (Population): là tập hợp các phần tử thuộc đối tượng nghiên cứu. 
· Mỗi phần tử của tổng thể được gọi là cá thể. Số cá thể của tổng thể được ký hiệu là N. Một biến X là phép đo xác định trên mỗi cá thể của tổng thể. 

· Tổng thể có thể hữu hạn (finite) hoặc vô hạn (infinite). Ví dụ, tập hợp chiều cao của tất cả học sinh trong một lớp là tổng thể hữu hạn, trong khi tập hợp chiều cao lúc chín của tất cả các cá thể ở giống lúa IR-64 trong khu ruộng đang khảo sát là tổng thể vô hạn.

Nhìn chung, hầu hết các nghiên cứu trong lĩnh vực sinh-nông học, tổng thể được giả thuyết lớn vô hạn và nó không phải là một khái niệm dễ định nghĩa theo quan điểm thống kê. Tuy nhiên, một vài ví dụ sau đây sẽ giúp cho định nghĩa được rõ ràng hơn. Giả sử chúng ta đo chiều cao lúc chín của một giống đậu, lúc đó tổng thể là một số lượng lớn vô hạn các giá trị chiều cao cây của giống đậu đó; hoặc chúng ta đang theo dõi ngày trổ hoa ở một giống bắp, lúc đó tổng thể sẽ bao gồm một số lượng lớn vô hạn các cây bắp của giống bắp đó mà trên mỗi cây chúng ta ghi nhận ngày trổ hoa. Dĩ nhiên trong một thí nghiệm thực sự chúng ta không thể hy vọng lấy số lượng lớn vô hạn các số đo của tính trạng được quan tâm mà chúng ta chỉ có thể lấy một số giới hạn các số đo như thế do những hạn chế về thời gian, công sức, chi phí,… Vì không thể quan sát mọi cá thể của tổng thể mà chỉ có thể quan sát một số cá thể được rút ra từ tổng thể đó nên chúng ta có khái niệm về mẫu. 
2. Mẫu (Sample): bao gồm một số phần tử được rút ra từ tổng thể. 

· Số phần tử chứa trong một mẫu gọi là cỡ mẫu hay kích thước mẫu (sample size = n).
· Thường các thí nghiệm được tiến hành trên mẫu. Tuy nhiên, kết quả thu được qua xử lý thống kê sẽ được suy rộng ra cho cả tổng thể. Sự suy luận như thế không thể chắc chắn một cách tuyệt đối nên từ xác suất (probability) thường được dùng trong các kết luận. 
Nhìn chung, do mẫu có kích thước hữu hạn, nên sẽ có một sai số, đó là sai số do lấy mẫu. Vì vậy, muốn cho kết luận của mẫu đại diện cho tổng thể, mẫu cần phải được thu thập một cách ngẫu nhiên và đủ lớn. 

3. Biến số ngẫu nhiên = biến ngẫu nhiên (Random Variable): là một đại lượng bằng số mà giá trị của nó tùy thuộc vào cách lấy ngẫu nhiên .

· Ví dụ: Xét một tổng thể và với mỗi phần tử của tổng thể, chúng ta quan sát (đếm, đo, cân,...) một đặc tính nào đó, được ký hiệu là biến X. Biến X là một đại lượng biến thiên từ phần tử này sang phần tử khác; do đó, được gọi là biến ngẫu nhiên. 

· Gọi Xi là giá trị của biến X trong lần quan sát thứ i. Nếu có n biến quan sát, giá trị của các biến lần lượt là 
[image: image60.wmf]å

=

N

1

=

i

i

i

F

X

X

. Có hai loại biến ngẫu nhiên:

 a) Biến ngẫu nhiên rời rạc (discrete random variable) là biến ngẫu nhiên có giá trị là những con số nguyên dương thông qua động tác đếm, như số lứa đẻ của một con heo, số con trong một gia đình, số gié trên một bụi lúa, số cành, số trái trên cây,...


b) Biến ngẫu nhiên liên tục (continuous random variable) là biến ngẫu nhiên mà các giá trị của nó có được thông qua động tác đo lường hay tính toán như năng suất, chiều cao cây, tỉ lệ hạt chắc, lép,... Biến liên tục có thể nhận giá trị bất kỳ trong một khoảng các số thực. Các giá trị này lập thành những khoảng liên tục trên trục số. Ví dụ, chiều cao của một nam sinh viên đo được là 165 cm; thật ra, người đó cao trong khoảng 160 - 170 cm, nếu sai số của dụng cụ đo là 5 cm.

Số liệu có thể được mô tả bằng một biến rời rạc hoặc liên tục được gọi là số liệu rời hoặc liên tục. Chẳng hạn, số con của một trong số 1000 gia đình là số liệu rời, trong khi chiều cao của một trong số 100 sinh viên của một trường đại học là số liệu liên tục.

II. SẮp xẾp sỐ liỆu

1. Số liệu (data). Số liệu hay dữ liệu là các thông tin được thu thập, sắp xếp và phân tích. Có nhiều loại số liệu khác nhau:

a) Số liệu định tính (số liệu thuộc tính = qualitative data) là số liệu đối với thông tin không phải bằng số như giống, màu mắt, màu hoa, loại máu,...

b) Số liệu đo lường (metric data) hoặc số liệu định lượng (quantitative data) là số liệu có được thông qua việc đo lường hay tính toán như chiều cao, trọng lượng, năng suất,
c) Số liệu tần số (frequency data) là số liệu dựa trên số lượng cá thể quan sát trong các nhóm khác nhau.

2. Số liệu gom nhóm (grouping data). Việc gom nhóm các số liệu nhằm làm cho bộ số liệu phức tạp trở nên dễ hiểu hơn.

a) Các thuật ngữ được sử dụng trong số liệu gom nhóm

( Nhóm = Lớp (classes) còn được gọi là khoảng của nhóm (class interval) bao gồm các giá trị nằm trong khoảng giới hạn dưới và giới hạn trên của một nhóm.

( Tần số (frequency) là số lần xuất hiện của một giá trị (hoặc một nhóm) nào đó trong bộ số liệu.

( Tần suất (relative frequency = F) là tỷ số giữa tần số và cỡ mẫu (n).

( Phân bố tần số (frequency distribution) hoặc bảng tần số là sự liệt kê các giá trị (hoặc các nhóm) và tần số (f) của chúng. 

( Phân bố thực nghiệm (relative-frequency distribution) là sự liệt kê các giá trị (hoặc các nhóm), tần số (f) và tần suất (F = f / n) của chúng.

( Giới hạn dưới của nhóm (lower class limit) là giá trị nhỏ nhất của một nhóm.

( Giới hạn trên của nhóm (upper class limit) là giá trị lớn nhất của một nhóm.

( Điểm giữa của nhóm (mark class) là giá trị ở giữa của một nhóm. Đó là giá trị trung bình cộng của giới hạn trên và giới hạn dưới của một nhóm.

( Độ rộng của nhóm (class width) là hiệu số giữa giá trị giới hạn dưới của nhóm đang ghi nhận và giá trị giới hạn dưới của nhóm kế tiếp.

( Khoảng quan sát (Range) là hiệu số giữa hai giá trị quan sát: lớn nhất và nhỏ nhất (R = Xmax - Xmin).

b) Cách trình bày số liệu dưới bảng phân bố thực nghiệm

Ví dụ: Bảng 1.1 trình bày phân bố thực nghiệm khối lượng (kg) của 100 nam sinh viên ở một trường Đại học XYZ.

 Bảng 1.1: Trọng  lượng (kg) của 100 nam sinh viên ở một trường Đại học XYZ.

	Trọng lượng
	Số sinh viên (Tần số)
	Tần suất
	Tỷ lệ (%)

	40 - 42

43 - 45

46 - 48

49 - 51

52 – 54
	  5

19

42

26

  8
	0,05

0,19

0,42

0,26

0,08
	    5

  19

  42
  26

    8

	Tổng
	100
	1,00
	100


· Nhóm đầu tiên trong bảng bao gồm trọng lượng từ 40 – 42 kg và được ghi bằng ký hiệu khoảng quan sát của nhóm ‘40 – 42’. Tất cả các nhóm đều bằng nhau nên độ rộng của nhóm là 3 (43 - 40). Vì năm sinh viên có trọng lượng thuộc nhóm này nên tần số tương ứng của nhóm bằng 5.

· Số liệu được sắp xếp và tóm tắt như trong bảng phân bố thực nghiệm được gọi là số liệu gom nhóm. Nhìn chung, mặc dầu tiến trình gom nhóm đã phá hủy nhiều chi tiết ban đầu (số liệu gốc), nhưng ưu điểm chính là cách trình bày ngắn gọn và rõ ràng.

c) Tổ chức đồ (histogram) hình thanh của số liệu tần số và tần suất 

( Biểu đồ tần số là đồ thị trình bày các nhóm trên trục hoành và tần số của các nhóm trên trục tung. Tần số của mỗi nhóm được tượng trưng bởi một thanh đứng mà chiều cao của thanh bằng với tần số của nhóm (Hình 1.1a).

( Biểu đồ tần suất là đồ thị trình bày các nhóm trên trục hoành và tần suất của các nhóm trên trục tung. Tần suất của mỗi nhóm được tiêu biểu bằng một thanh đứng mà chiều cao của thanh bằng với tần suất của nhóm (hình 1.1b).

Ví dụ: Thu thập số liệu về số con đến tuổi đi học trong mỗi gia đình ở một ấp. Chọn ngẫu nhiên 30 gia đình. Bảng 1.2 ghi nhận số con đến tuổi đi học của một trong 30 gia đình.
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Từ số liệu của Bảng 1.2, chúng ta lập được bảng phân bố thực nghiệm như Bảng 1.3.

	Số con đến

tuổi đi học
	Tần số
	Tần suất

	0

1

2

3

4
	12

  6

  7

  3

  2
	0,400

0,200

0,233

0,100

0,067

	Tổng:
	30
	1,000
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Hình 1.1: Biểu đồ tần số (a) và tần suất (b) của số con đến tuổi đi học

III. Các sỐ đo mô tẢ (Descriptive measures) 

Các số đo mô tả là những con số được dùng để mô tả bộ số liệu. Các thuật ngữ thường được sử dụng cho các số đo mô tả:

· Tham số (parameters) là những con số đặc trưng cho tổng thể mà ta chưa biết như (, (, N
· Số thống kê (statistics) là những con số đặc trưng cho mẫu, như 
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, s, n,… 

1. Các số đo trung tâm (measures of central tendency)

a) Số trung bình cộng (arithmetical mean) là giá trị ở giữa, thường được sử dụng làm giá trị đại diện cho bộ số liệu. 
· Đây là tham số đặc trưng cho một tính chất nào đó của tổng thể và được dùng phổ biến nhất trong các nghiên cứu về sinh học. Dựa vào các số trung bình để so sánh giữa hai hay nhiều tổng thể.

· Số trung bình cộng được tính bằng cách lấy tổng các giá trị quan sát trong bộ số liệu chia cho tổng số phần tử quan sát. 

· Nếu một tổng thể nào đó có N cá thể (X1, X2, ... , XN) thì trị số trung bình của tổng thể () sẽ là:

                                    
 =  

· Thường trong thực tế chúng ta không biết được 
 qua trung bình của mẫu ( do N quá lớn mà chúng ta chỉ có thể ước lượng ). Do đó, nếu một mẫu có n cá thể được rút ra từ tổng thể thì trị số trung bình của mẫu  (

) được tính như sau: 

                                   

 = 
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Ví dụ: Năng suất (tạ/ha) của một giống đậu xanh ghi nhận trên 16 lô như sau: 
15, 21, 20, 19, 22, 21, 16, 19, 20, 16, 17, 24, 16, 21, 15 và 22 

                               

 = 

 = 
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304

 = 19 tạ/ha 

Nếu số liệu được trình bày theo bảng phân bố thực nghiệm (Bảng 1.4), trung bình có thể được tính theo hai cách sau: 
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Dựa trên tần số:

Dựa trên tần suất: 

Bảng 1.4: Số liệu năng suất của một giống đậu xanh được trình bày dưới bảng phân bố thực nghiệm

	Năng suất

(X)
	Tần số

(f)
	Tần số tích lũy

(S)
	Tần suất

(F)
	fX
	FX

	15

16

17

19

20

21

22

24
	2

3

1

2

2

3

2

1
	2

5

6

8

10

13

15

16
	0,1250

0,1875

0,0625

0,1250

0,1250

0,1875

0,1250

0,0625
	30

48

17

38

40

63

44

24
	1,8750

3,0000

1,0625

2,3750

2,5000

3,9375

2,7500

1,5000

	Tổng:
	16
	
	1,0000
	304
	19,0000
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Đối với số liệu gom nhóm như ở Bảng 1.5, số trung bình có thể được tính theo công thức dựa trên tần số (1) với Xi là giá trị giữa hoặc được tính theo công thức dưới đây:
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Với X0 là giá trị chọn trước bất kỳ. Thông thường chọn giá trị giữa của bộ số liệu.

         d là độ rộng của nhóm

         fi là tần số của nhóm có chứa số trung bình

         n là tổng số quan sát
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  (Xi là giá trị giữa của nhóm thứ i)

Bảng 1.5: Hàm lượng dầu của 100 mẫu đậu nành

	 HL dầu

(%)
	Giá trị giữa (Xi)
	Tần số 

(f)
	Tần số tích lũy (S)
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	fihi
	Xifi

	12 - 14

15 - 17

18 - 20

21 - 23

24 – 26

27 - 29
	13

16

19

22

25

28
	  7

19

22

31

12

  9
	7

26

48

79

91

100
	- 3

- 2

- 1

  0

  1

  2
	- 21

- 38

- 22

    0

  12

  18
	  91

304

418

682

300

252

	Tổng:
	100
	
	- 3
	- 51
	2047


Chọn X0 = 22
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Hoặc có thể áp dụng công thức sau :
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   (Xi là giá trị giữa của nhóm thứ i)

b) Số trung bình nhân (geometrical mean): 
· Trung bình nhân hay trung bình hình học của N số dương X1, X2, ... , XN là căn bậc N của tích các số đó:                    G = 

geo = 
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· Số trung bình nhân lúc nào cũng nhỏ hơn trung bình cộng và nó được dùng thay thế số trung bình cộng trong trường hợp có một hay một vài trị số quá lớn trong dãy số liệu, vì các trị số quá lớn này sẽ che lấp tác dụng của đại đa số các trị số nhỏ. 

· Thường số trung bình nhân được sử dụng khi xử lý những số liệu về chuẩn độ vi sinh vật, chuẩn độ các độc tố, chuẩn độ sinh hóa trong những thí nghiệm trên động vật. Ví dụ, xác định ngưỡng gây chết 50% (LD50)

c) Số trung bình Harmonic (Harmonic mean)

Trung bình harmonic của N số quan sát (X1, X2, ... , XN) là số nghịch đảo của trung bình số học của các số nghịch đảo của số quan sát: 
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Trong thực hành, để dễ nhớ có áp dụng công thức: 
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Ví dụ: Trung bình harmonic của các số 2, 3, 4 và 6: 
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Đối với số liệu gom nhóm, số trung bình harmonic được tính theo công thức sau: 
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Với X1, X2, X3, ( ( (  và f1, f2, f3, ( ( ( lần lượt là các giá trị giữa và tần số tương ứng của các nhóm:        N = f1 + f2 + ( ( ( = (f
Sự quan hệ giữa trung bình số học, hình học và harmonic

· Số trung bình nhân của N số dương X1, X2, ... , XN nhỏ hơn hoặc bằng trung bình cộng nhưng lớn hơn hoặc bằng trung bình harmonic: H ( G ( 


· Dấu bằng (=) chỉ có giá trị nếu tất cả các số X1, X2, ... , XN giống hệt nhau.
· Ví dụ: Bộ số liệu 2, 3, 4 và 6 có trung bình số học là 3,75; trung bình hình học là 3,46 và trung bình harmonic là 3,2.
d) Căn trung bình bình phương (Root mean square) hoặc trung bình bậc hai (quadratic mean) của N số quan sát X1, X2, ... , XN  được định nghĩa như sau: 
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Ví dụ: RMS của bộ số liệu 1, 3, 5 và 7 là: 
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Dạng trung bình này thường được dùng trong những ứng dụng về vật lý.
e) Số trung vị (Median): Là trị số ở giữa của một chuỗi số liệu đã được xếp theo thứ tự tăng (hoặc giảm) dần. 

Cách xác định số trung vị: 

· Khi bộ số liệu là các giá trị rời rạc: 

· Nếu cỡ mẫu (n) là số lẻ, lúc đó số trung vị là số hạng ở giữa của dãy số quan sát; nghĩa là số hạng ở vị trí thứ (n + 1)/2

Ví dụ:    3      7      9      10      12 

Me = 9, nghĩa là giá trị ở vị trí thứ (n + 1)/2 = (5 + 1)/2 = 3 

· Nếu n là số chẵn, không có số hạng giữa, lúc đó trung vị sẽ là trung bình cộng của hai số hạng (n/2) và [(n/2) + 1] trong dãy số, Ví dụ:    1     3     7     8     12     16 
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, nghĩa là giá trị trung bình của hai số hạng thứ (n/2) = (6/2) = 3 và thứ [(n/2) + 1] = [(6/2) + 1] = 4. 

· Khi số liệu được trình bày dưới dạng phân bố tần số (bảng 1.4), số trung vị được xác định dựa vào bảng phân bố tích lũy; nghĩa là sẽ là trung bình của hai giá trị ở vị trí thứ 8 và thứ 9. Vì giá trị thứ 8 là 19 và giá trị thứ 9 là 20, nên số trung vị sẽ bằng 19,5 tạ/ha.

· Đối với số liệu gom nhóm, số trung vị có thể được tính theo hai cách:
  * Cách 1: Lấy lại ví dụ năng suất đậu ở Bảng 1.5, trong đó n = 100, nên số trung vị là trung bình của hai giá trị ở vị trí 50 và 51. Tổng của tần số ba nhóm đầu tiên là 7 + 9 + 22 = 48, vì thế để đạt đến số hạng thứ 50, cần có thêm 2 trong số 31 số hạng của nhóm thứ tư. Do khoảng của nhóm thứ tư, 21-23, thật sự tương ứng với năng suất từ 20,5 – 23,5; do đó, trung vị phải nằm 2/31 khoảng cách giữa 20,5 và 23,5; nghĩa là trung vị bằng:
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  * Cách 2: Áp dụng công thức tính trung vị như sau: 
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Với Xi là giới hạn dưới của nhóm có chứa số trung vị = 20,5; 

d là độ rộng của nhóm có chứa số trung vị = 3; 

Si - 1 là tần số tích lũy của nhóm đứng kế trước nhóm có chứa số trung vị; nghĩa là, tổng của tất cả các nhóm đứng trước nhóm trung vị = 7 + 9 + 22 = 48. 
         
fe là tần số của nhóm có chứa số trung vị = 31
        

n là tổng số cá thể quan sát = 100
Do đó: 
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· Số trung vị chia đôi chuỗi số liệu thành hai phần bằng nhau; nghĩa là, có một nửa số liệu cao hơn số trung vị và một nửa số liệu thấp hơn trung vị.

· Số trung vị là số đo đại diện cho một nhóm số, nó có tính trội hơn số trung bình là không bị ảnh hưởng bởi một vài số liệu quá lớn hay quá nhỏ ở một đầu của chuỗi số liệu. Do đó, trong một số trường hợp số trung vị được xem là một giá trị trung tâm điển hình hơn cho chuỗi số liệu so với số trung bình. Tuy nhiên, trong trường hợp số liệu được phân nhóm thì cách xác định số trung vị đôi khi dài dòng. 

   f) Mode (Mo ). Mode của bộ số liệu là trị số của X ứng với tần số cao nhất; nghĩa là, trị số của X xuất hiện nhiều lần nhất.

· Nếu trong bộ số liệu các giá trị đều có số lần xuất hiện bằng nhau, lúc đó chúng ta nói bộ số liệu không có mode. Như vậy, bộ số liệu có thể không có mode, có một mode, hai mode hoặc nhiều mode. 
Ví dụ:         1     7     9     12     30     12     28 ,                 Mo = 12 

· Đối với số liệu gom nhóm ở Bảng 1.5, Mode được tính như sau:
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Với Xo là giới hạn dưới của nhóm có chứa mode (nghĩa là, nhóm có tần số cao nhất).

         d là độ rộng của nhóm có chứa mode.

         f0 là tần số của nhóm có chứa mode

         f0 - 1 là tần số của nhóm đứng kế trước nhóm có chứa mode

         f0 + 1 là tần số của nhóm đứng kế sau nhóm có chứa mode

Đối với số liệu trong bảng năng suất đậu:
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· Nhược điểm của Mode là rất khó xác định một cách chính xác nếu nó nằm trong một nhóm trong trường hợp số liệu được xếp nhóm; do đó, cũng không tiện đưa mode vào tính toán đại số học. 

· Tuy nhiên, Mode có giá trị mô tả quan trọng, nó cho ta biết giá trị của X thường gặp nhất, đó là điều cần biết trong thống kê ứng dụng. Do đó, trong trường hợp phân bố không đối xứng, ta cần biết mode cùng với số trung bình.

* Sự liên hệ giữa trung bình, trung vị và mode

· Đối với đường cong tần số không đối xứng, chúng ta có mối liên hệ thực nghiệm như sau: Trung bình – Mode = 3(trung bình – trung vị).

· Hình 1.2 và 1.3 cho thấy các vị trí tương đối của trung bình, trung vị và mode đối với các đường cong tần số bị lệch về bên phải và trái. Đối với đường cong đối xứng, trung bình, trung vị và mode trùng với nhau.
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   g) Các số tứ phân vị (Quartiles), thập phân vị (Deciles) và bách phân vị (Percentiles):
· Nếu bộ số liệu được xếp theo thứ tự tăng dần, các giá trị ở giữa (hoặc các trung bình cộng của hai giá trị ở giữa) chia chuỗi số liệu thành bốn phần bằng nhau được gọi là các số tứ phân vị, ký hiệu lần lượt là Q1, Q2 và Q3. Giá trị Q2 bằng với số trung vị.

· Tương tự, các giá trị chia chuỗi số liệu thành 10 phần bằng nhau được gọi là các số thập phân vị, ký hiệu là D1. D2,..., D9. Trong khi. các giá trị chia chuỗi số liệu thành 100 phần bằng nhau được gọi là các số bách phân vị, ký hiệu là P1, P2,..., P99. Số thập phân vị thứ 5 và số bách phân vị thứ 50 tương ứng với số trung vị. Các số bách phân vị thứ 25 và 75 lần lượt tương ứng với các số tứ phân vị thứ nhất và thứ ba.

· Đối với số liệu gom nhóm, cách tính các số tứ phân vị, thập vị và bách phân vị được suy rộng từ cách tính trung vị và mode. Ví dụ, công thức tính số bách phân vị thứ i
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Với  Pi là giá trị của bách phân vị thứ i

        Xi là giới hạn dưới của nhóm có chứa số bách phân vị thứ i.

         d là độ rộng của nhóm có chứa số bách phân vị thứ i.

     
Si - 1 là tần số tích lũy đến nhóm đứng kế trước nhóm có chứa bách phân vị thứ i

         fi là tần số của nhóm có chứa số bách phân vị thứ i

         n là tổng số cá thể quan sát

2. Các số đo phân tán (Measures of dispersion)

   a) Phương sai (Variance): 
Là tham số đặc trưng tiêu biểu nhất cho tính chất phân tán của tổng thể. Giả sử, chúng ta muốn chọn hai kế hoạch đầu tư và chúng ta biết cả hai đều cho lợi nhuận trung bình hằng năm là 10%; như vậy, chúng ta có thể kết luận cả hai kế hoạch đều tốt như nhau. Tuy nhiên, giả sử chúng ta biết kế hoạch A có phương sai lớn gấp đôi kế hoạch B. Tham số này cung cấp cho chúng ta thêm thông tin để chọn. Nếu chúng ta muốn tương đối chắc chắn số lợi nhuận thu được gần 10%, chúng ta sẽ chọn kế hoạch B. Nhưng nếu chúng ta muốn có sự may rủi; nghĩa là, số tiền lời có thể vượt quá 10%, chúng ta sẽ chọn kế hoạch A. 

· Phương sai của tổng thể: Là trung bình bình phương của các độ lệch từ giá trị quan sát (Xi) đến giá trị trung bình ((). Công thức:

                       (2  =  



 EMBED Equation.2  
 (N là kích thước của tổng thể)

· Phương sai của mẫu: Thường trong thực tế chúng ta không biết được trị số thật của (2, vì không biết (, mà chỉ ước lượng (2 bằng cách dùng số thống kê từ một mẫu ngẫu nhiên, gọi là phương sai mẫu. 
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Lấy lại số liệu năng suất của một giống đậu xanh 
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: Tổng bình phương của các độ lệch,                                                                 gọi tắt là tổng bình phương (sum of squares)

(n - 1) : độ tự do (degree of freedom = df)
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Đối với số liệu được viết dưới dạng tần số: 
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Cũng với số liệu năng suất của một giống đậu xanh ghi nhận trên 16 lô được trình bày dưới bảng phân bố thực nghiệm (Bảng 1.6).
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Bảng 1.6: Số liệu năng suất của một giống đậu xanh được trình bày dưới bảng phân bố thực nghiệm

	Năng suất
(X)
	Tần số
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b) Độ lệch chuẩn (Standard deviation) là căn bậc hai của phương sai
· Nhà toán học người Nga, P.L. Chebychev (1821 - 1894), đã dùng số đo độ lệch chuẩn để đo lường độ phân tán của tổng thể. Số đo này có ưu điểm là cùng đơn vị với số liệu đo, trong khi phương sai là đơn vị bình phương: ( = 

  .
· Tương tự, độ lệch chuẩn của mẫu (s):  s = 

  

Độ lệch chuẩn của số liệu số rầy nâu trên 16 bụi lúa là: s = 
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· Nguyên tắc của Chebychev cho các tổng thể

Đối với tổng thể bất kỳ:
- Tính chất 1: Ít nhất 75% các giá trị của tổng thể nằm trong hai độ lệch chuẩn về một trong hai phía của trung bình; nghĩa là, giữa ( - 2( và ( + 2(.

- Tính chất 2: Ít nhất 89% các giá trị của tổng thể nằm trong ba độ lệch chuẩn về một trong hai phía của trung bình; nghĩa là, giữa ( - 3( và ( + 3(.

- Tính chất 3: Tổng quát, với số k bất kỳ lớn hơn 1 (k > 1), ít nhất 1 - 1/k2 các giá trị của tổng thể nằm trong k độ lệch chuẩn về một trong hai phía của trung bình; nghĩa là, giữa ( - k.( và ( + k.(.

Nguyên tắc của Chebychev cũng có thể được áp dụng cho bộ số liệu mẫu:

c) Hệ số biến động = hệ số biến thiên (Coefficient of Variation) 

Hệ số biến động (cv) cũng được dùng để đo lường độ phân tán của tổng thể. Đó là phần trăm của tỉ số giữa độ lệch chuẩn và trung bình: 
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, Vì ( và ( không biết, nên hệ số này được ước lượng bằng hệ số biến động của mẫu: 
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Với số liệu năng suất của một giống đậu xanh, cv được tính:   
[image: image51.wmf]%

9

,

14

100

19

83

,

2

(%)

=

=

x

cv


· Số đo độ lệch chuẩn là một trị số tuyệt đối có cùng đơn vị với trị số trung bình. Tuy nhiên, số đo này không thể dùng để so sánh mức độ biến động của hai hay nhiều chuỗi số liệu có đơn vị đo lường khác nhau. Để khắc phục tình trạng biến động của đơn vị, Pearson đã đưa ra khái niệm hệ số biến động. Đây là một trị số tương đối chỉ độ chính xác của việc so sánh các giá trị trung bình và là chỉ số cho phép đánh giá mức độ tin cậy của thí nghiệm. Giá trị của cv càng cao thì độ tin cậy của thí nghiệm càng thấp. 

· Hệ số biến động có ưu điểm hơn độ lệch chuẩn ở chỗ giúp ta so sánh độ phân tán của hai tổng thể số liệu có số trung bình khác nhau và có đơn vị đo lường khác nhau.

Ví dụ : Số liệu về chiều cao và trọng lượng của 200 học sinh lớp 5 như sau:  

* Chiều cao 

 = 100 cm, ( = 10 và cv = 10%

* Trọng lượng 

 = 25, ( = 5 và cv = 20%

Như vậy, số liệu về trọng lượng phân tán hơn số liệu về chiều cao 

· Giá trị cv thay đổi theo từng kiểu thí nghiệm, cây trồng và tính trạng đo lường. Tuy nhiên, một nghiên cứu viên có kinh nghiệm có thể quyết định một cách hợp lý việc chấp nhận giá trị của cv cho kiểu thí nghiệm đang khảo sát. Ví dụ, đối với tính trạng năng suất lúa của các thí nghiệm ngoài đồng, khoảng cv có thể chấp nhận là 6 - 8% cho các thí nghiệm về giống; 10 - 12% cho các thí nghiệm về phân bón và 13 - 15% cho các thí nghiệm về thuốc trừ sâu và thuốc trừ cỏ. 
· Giá trị cv của các tính trạng khác thường khác với cv của năng suất. Ví dụ, với các thí nghiệm ngoài đồng thì cv của năng suất lúa khoảng 10%, cv của số chồi khoảng 20% và cv của chiều cao cây khoảng 3%.
· Bằng cách so sánh cv, chúng ta có thể đánh giá mức độ chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm. Ngoài ra, vì tính chất ổn định của cv nên trong nhiều trường hợp có thể dùng cv để ước lượng độ lệch chuẩn (s) và xác định cỡ mẫu (n) để thu thập.

 d) Giá trị SKEW (Skewness). 
· Giá trị skew (đối xứng lệch) phản ánh mức độ bất đối xứng của phân bố số liệu quanh giá trị trung bình. Giá trị skew có trị số dương nếu số liệu phân bố bất đối xứng có đuôi nằm lệch về bên phải; nghĩa là, lệch về phía các giá trị dương (Hình 1.2). Ngược lại, nó có trị số âm nếu số liệu phân bố bất đối xứng có đuôi nằm lệch về bên trái; nghĩa là, lệch về phía các giá trị âm (Hình 1.3).
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Để tránh dùng mode, có thể áp dụng công thức:      
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e) Giá trị KURT (Kurtosis):

· Giá trị Kurt phản ánh mức độ có đỉnh của dạng phân bố. Giá trị Kurt có trị số dương khi số liệu có phân bố tương đối có đỉnh. Trái lại, nó có giá trị âm khi số liệu có phân bố tương đối phẳng.
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Bảng 1.3: Phân bố thực nghiệm về số con đến tuổi đi học của 30 gia đình








Bảng 1.2: Số con đến tuổi đi học của 30 gia đình.








Tần số





Tần suất





Số con đến tuổi đi học


(a)





Số con đến tuổi đi học


(b)





Xi là giá trị của biến quan sát thứ i


fi  là tần số của giá trị Xi








Xi là giá trị của biến quan sát thứ i


fi  là tần suất của giá trị Xi
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� EMBED Equation.3  ���





Trung bình = 59,14





Trung vị = 55





Hình 1.2: Phân bố này lệch về bên dương. Trung bình lớn hơn trung vị.








Trung bình = 60,86





Trung vị = 65





Hình 1.3: Phân bố này lệch về bên âm. Trung vị lớn hơn trung bình.
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